
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ SƠN KỲ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VHXH 

V/v báo cáo số liệu người 

hoạt động không chuyên trách 

ở thôn và người tham gia hoạt 

động ở thôn trên địa bàn xã 

Sơn Kỳ sau khi sáp nhập 

 

         Sơn Kỳ, ngày         tháng 9 năm 2025 

 

                           Kính gửi:  

- Đảng ủy xã Sơn Kỳ; 

- Văn phòng Đảng ủy xã; 

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã. 

 

Căn cứ Nghị quyết số 1677/ NQ-UBTVQH15 ngày 16/6/2025 về việc sắp 

xếp các đơn vị hành chính cấp xã của tỉnh Quảng Ngãi năm 2025; 

Căn cứ nội dung Công văn số 12/CV-BCĐ ngày 20/6/2025 của Ban Chỉ đạo 

sắp xếp ĐVHC các cấp và xây dụng mô hình tổ chức CQĐP 02 cấp của Chính phủ 

về việc hướng dẫn một số nội dung đối với người hoạt động không chuyên trách ở 

cấp xã khi thực hiện mô hình CQĐP 02 cấp;  

Thực hiện nội dung Công văn số Công văn số 40/SNV-XDCQ ngày 

07/7/2025 của Sở Nội vụ tỉnh Quảng Ngãi về việc hướng dẫn bố trí sắp xếp và thực 

hiện chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách cấp xã trên địa 

bàn tỉnh;  

Trên cơ sở Quyết định của UBND xã Sơn Ba và Sơn Kỳ (cũ) về việc điều 

động người hoạt động không chuyên trách ở thôn; UBND xã Sơn Kỳ (mới) thực 

hiện tiếp nhận số lượng người hoạt động không chuyên trách ở thôn sau sáp nhập 

về xã mới quản lý. Để thực hiện các chính sách liên quan cho người hoạt động 

không chuyên trách ở thôn và người tham gia hoạt động ở thôn theo quy định, Uỷ 

ban nhân dân xã Sơn Kỳ báo cáo số lượng người hoạt động không chuyên trách ở 

thôn thuộc xã cũ1 đã được tiếp nhận vào công tác tại xã mới kể từ ngày 01/7/2025, 

cụ thể như sau: 

(chi tiết có phụ lục kèm theo) 

Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ kính báo cáo Đảng ủy, Văn phòng Đảng ủy, Ủy 

ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã theo dõi, tổng hợp./.               

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 

- CT, Các PCT UBND xã; 

- Ban Xây dựng đảng ủy xã; 

- Văn phòng HĐND&UBND xã; 

- Các phòng: VH-XH, Kinh tế; 

- Lưu: VT, VHXH.  
 

  CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

  

Trần Đình Trân 

                                                 
1 Xã Sơn Kỳ và Sơn Ba (cũ) 



 

DANH SÁCH TRÍCH NGANG CỦA NGƯỜI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở 

THÔN VÀ NGƯỜI TRỰC TIẾP THAM GIA CÔNG VIỆC Ở THÔN THUỘC XÃ SƠN KỲ (CŨ), 

XÃ SƠN BA (CŨ) CHUYỂN VỀ XÃ SƠN KỲ (MỚI) 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VHXH, ngày    / 9 /2025 của Chủ tịch UBND xã Sơn Kỳ) 

 

       

STT Họ và tên Chức danh hiện nay 
Chức danh kiêm 

nhiệm 

Hệ số 

phụ cấp 

đang 

hưởng 

của chức 

danh 

chính 

Thôn 

trên 

350 

hộ  

Ghi 

chú 

1 2 5   7   15 

I Người hoạt động không chuyên trách cấp xã, ở thôn        

* Xã Sơn Kỳ (cũ)           

1  Đinh Văn Nhiệt 
Bí  thư Chi bộ thôn Làng 

Riềng 

Kiêm nhiệm Trưởng 

Ban CTMT thôn Làng 

Riềng 

1,6     

2 Lê Xuân Phẻ Trưởng thôn Làng Riềng   1,5     

3  Đinh Văn Hây Bí thư chi bộ thôn Làng Rút 
 Kiêm nhiệm Trưởng  

thôn Làng Rút 
1,5     

4 Đinh Văn  Chinh 
Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn Làng Rút 
  1,8     

5  Đinh Xuân Khang Bí thư Chi bộ thôn Làng Rê 
 Kiêm nhiệm trưởng 

thôn Làng Rê 
1,6     

6 Ngô Khắc Nhành 
Trưởng Ban công tác Mặt 

trận thôn Làng Rê 
  1,6     

7 Đinh Văn Hiền Bí thư Chi bộ thôn Tà Gầm 

Kiêm nhiệm Trưởng 

Ban công tác Mặt trận 

thôn Tà Gầm 

1,8     

8 
Đinh Văn Hách 

Trưởng thôn Tà Gầm   1,8     

9 Đinh Văn Quy 
Bí thư Chi bộ thôn Làng 

Trăng 

Kiêm nhiệm Trưởng 

Ban công tác Mặt trận 

thôn Làng Trăng 

1,6     

10 Đinh Thị Bẻo Trưởng thôn Làng Trăng   1,6     

11 Đinh Văn Mếp Bí thư Chi bộ thôn Bồ Nung 

Kiêm nhiệm Trưởng 

Ban công tác Mặt trận 

thôn Bồ Nung 

2,00 x   

12 Đinh Văn Phu Trưởng thôn Bồ Nung   2,05 x   

13 Đinh Văn Vực  Bí thư Chi bộ thôn Nước Lác 

Kiêm nhiệm Trưởng 

Ban công tác Mặt trận 

thôn Nước Lác 

1,5     

14 Đinh Văn Nâm Trưởng thôn Nước Lác  1,5     

15  Đinh Thanh Nguồn Bí thư Chi bộ thôn Tà Bấc  

Kiêm nhiệm Trưởng 

Ban công tác Mặt trận 

thôn Tà Bấc 

1,5     

16 Đinh Thị Kiệt  Trưởng thôn Tà Bác  1,5     



17  Đinh Thị  Đen Bí thư Chi bộ thôn Mô Níc 

Kiêm nhiệm Trưởng 

Ban công tác Mặt trận 

thôn Mô Níc 

1,5     

18 Đinh Thị Cói  Trưởng thôn Mô Níc  1,5     

* Xã Sơn Ba (cũ)           

1 Đinh Văn Đua Bí thư Chi bộ thôn Làng Già 

Kiêm nhiệm trưởng 

ban CT MT thôn Làng 

Già 

1,8     

2 Đinh Thị Nụ Bí thư Chi bộ thôn Mò O 
Kiêm nhiệm trưởng 

ban CT MT thôn Mò O 
1,8     

3 Đinh Thị Bút 
Bí thư Chi bộ thôn Làng 

Ranh 

Kiêm nhiệm trưởng 

ban CT MT thôn Làng 

Ranh 

1,8     

4 Đinh Văn Đinh 
Bí thư  Chi bộ thôn Làng 

Bung 

Kiêm nhiệm trưởng 

thôn Làng Bung 
1,6     

5 Đinh Thị Tép Bí thư Chi bộ thôn Di Hoăng 
Kiêm nhiệm Trưởng 

thôn Di Hoăng 
1,5     

6 Phạm Văn Hang Bí thư Chi bộ thôn Gò Da  

Kiêm nhiệm Trưởng 

ban CT MT thôn Gò 

Da 

1,5     

7 Đinh Thị Huệ Bí thư Chi bộ thôn Kà Khu  
Kiêm nhiệm Trưởng 

thôn Kà Khu 
1,5     

8 Đinh Văn Hung Trưởng thôn Gò Da   1,5     

9 Phạm Văn Boác Trưởng thôn Mò O   1,5     

10 Đinh Văn Út Trưởng thôn Làng Già   1,8     

11 Đinh Văn Nhị Trưởng thôn Làng Ranh   1,6     

12 Đinh Văn Khói 
Trưởng ban CTMT thôn Di 

Hoăng 
  1,5     

13 Đinh Văn Hu 
Trưởng ban CTMT thôn 

Làng Bung 
  1,6     

14 Đinh Văn Sinh 
Trưởng ban CTMT thôn Kà 

Khu 
  1,5     

II Người trực tiếp tham gia hoạt động ở thôn         

* Xã Sơn Ba (cũ)           

1 Đinh Văn Ria CHCCB thôn Di Hoăng   600,000     

2 Đinh Văn Bui CHCCB thôn Kà Khu   600,000     

3 Đinh Văn Dớ CHCCB thôn Gò Da   600,000     

4 Đinh Văn Dũng CHCCB thôn Làng Ranh   600,000     

5 Đinh Văn Vép CHCCB thôn Mò O   600,000     

6 Đinh Văn Lành CHCCB thôn Làng Già   600,000     

7 Đinh Văn Phương CHCCB thôn Làng Bung   600,000     

8 Đinh Văn Tuệ CHND thôn Di Hoăng   600,000     

9 Đinh Văn Nưn CHND thôn Kà Khu   600,000     

10 Đinh Văn Thân CHND thôn Gò Da   600,000     

11 Phạm Văn Boác CHND thôn Mò O   600,000     

12 Đinh Pa Lá CHND thôn Làng Ranh   600,000     

13 Đinh Thị Phun CHND thôn Làng Già   600,000     

14 Đinh Văn Sê CHND thôn Làng Bung   600,000     

15 Đinh Thị Tép CHPN thôn Di Hoăng   600,000     

16 Đinh Thị Rưa CHPN thôn Kà Khu   600,000     



17 Đinh Thị Bé CHPN thôn Gò Da   600,000     

18 Lê Thị Hoa CHPN thôn Làng Ranh   600,000     

19 Đinh Thị Ưm CHPN thôn Mò O   600,000     

20 Đinh Thị Ân CHPN thôn Làng Già   600,000     

21 Đinh Thị Phụng CHPN thôn Làng Bung   600,000     

22 Đinh Văn Sanh BTCĐ thôn Di Hoăng   600,000     

23 Đinh Văn Sí BTCĐ thôn Kà Khu   600,000     

24 Đinh Văn Ăn BTCĐ thôn Gò Da   600,000     

25 Đinh Văn Ơn BTCĐ thôn Mò O   600,000     

26 Đinh Văn Quyền BTCĐ thôn Làng Ranh   600,000     

27 Đinh Văn Hãy BTCĐ thôn Làng Già   600,000     

28 Đinh Văn Hu BTCĐ thôn Làng Bung   600,000     

* Xã Sơn Kỳ (cũ)           

 1  Đinh Văn Hùng BTCĐ thôn Bồ Nung   600,000     

 2  Đinh Văn Hồi BTCĐ thôn Nước Lác   600,000     

 3  Đinh Văn Cứ BTCĐ thôn Tà Gầm   600,000     

 4  Đinh Văn Hải BTCĐ thôn Làng Trăng   600,000     

 5  Đinh Thị Xuân Ni BTCĐ thôn Làng Rút   600,000     

 6  Đinh Văn Huế BTCĐ thôn Làng Riềng   600,000     

 7  Vi Trường Cảnh BTCĐ thôn Làng Rê   600,000     

 8  Đinh Thanh Nghiệp BTCĐ thôn Tà Bấc   600,000     

 9  Đinh Văn Thuận BTCĐ thôn Mô Níc   600,000     

 10  Đinh Văn Re 

CHT CHND thôn Làng 

Trăng   
600,000     

 11  Đinh Văn Thủy CHT CHND  thôn Làng Rút   600,000     

 12  Đinh Văn Pùi CHT CHND  thôn Nước Lác   600,000     

 13  Đinh Văn Khâu CHT CHND  thôn Bồ Nung   600,000     

 14  Đinh Văn Hiền CHT CHND  thôn Tà Gầm   600,000     

 15  Đinh Văn Thang 

CHT CHND  thôn Làng 

Riềng   
600,000     

 16  Đinh Tà Rí CHT CHND  thôn Làng Rê   600,000     

 17  Đinh Thanh Nghệ CHT CHND  thôn Tà Bấc   600,000     

 18  Đinh Văn Thị CHT CHND  thôn Mô Níc   600,000     

 19  Đinh Pa Rú 

CHT CHCCB thôn Làng 

Trăng   
600,000     

 20  Đinh Văn Phiểu CHT CHCCB thôn Nước Lác   600,000     

 21  Đinh Xuân Tư 

CHT CHCCB thôn Làng 

Riềng   
600,000     

 22  Đinh Văn Ben CHT CHCCB thôn Bồ Nung   600,000     

 23  Đinh Văn Lễ CHT CHCCB thôn Tà Gầm   600,000     

 24  Đinh Văn Lêm CHT CHCCB thôn Làng Rút   600,000     

 25  Đinh Văn Róp CHT CHCCB thôn Làng Rê   600,000     

 26  Đinh Văn Ngọc CHT CHCCB thôn Mô Níc   600,000     

 27  Đinh Thị Biểu CHT CHPN thôn Bồ Nung   600,000     

 28  Đinh Thị Biên CHT CHPN thôn Làng Rút   600,000     

 29  Đinh Thị Sinh CHT CHPN thôn Làng Riềng   600,000     

 30  Đinh Thị Hu CHT CHPN thôn Làng Trăng   600,000     

 31  Đinh Thị Linh CHT CHPN thôn Nước Lác   600,000     



 32  Đinh Thị Sang CHT CHPN thôn Làng Rê   600,000     

 33  Đinh Thị Đào CHT CHPN thôn Tà Bấc   600,000     

 34  Đinh Thị Cói CHT CHPN thôn Mô Níc   600,000     

 35  Đinh Thị Huynh CHT CHPN thôn Tà Gầm   600,000     

 

 



DANH SÁCH TRÍCH NGANG CỦA NGƯỜI NGƯỜI HOẠT ĐỘNG KHÔNG CHUYÊN TRÁCH Ở CẤP XÃ CŨ TIẾP TỤC BỐ TRÍ TẠM THỜI 

VÀO VỊ TRÍ HỖ TRỢ CÔNG VIỆC CHO HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ THỐNG CHÍNH TRỊ CỦA ĐVHC CẤP XÃ MỚI 

(TỪ NGÀY 01/7/2025 ĐẾN TRƯỚC NGÀY 31/5/2026) 

(Kèm theo Công văn số     /UBND-VHXH ngày     /8/2025  của Ủy ban nhân dân xã Sơn Kỳ) 

STT Họ và tên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh 

Giới 

tính Nữ 
Chức danh hiện nay 

Dân tộc 

thiểu số 

(ghi rõ 

dân tộc) 

Hệ số 

phụ 

cấp 

hưởng 

theo 

NQ 

30/202

3/NQ-

HĐN

D 

Trình độ 

Vị trí bố trí  (ghi rõ cơ quan đảng 

hoặc Mặt trận đoàn thể hoặc chính 

quyền)  G
h

i 
ch

ú
 

 V
ăn

 h
ó

a 

C
h

u
y

ên
 m

ô
n

 (
tấ

t 
cả

 t
rì

n
h

 

đ
ộ

 T
C

, 
C

Đ
, 

Đ
H

) 

C
h

u
y

ên
 n

g
àn

h
 

1 Võ Phước 09/02/1984 Nam 

Phó Chủ tịch Hội Cựu 

Chiến binh Việt Nam xã 

Sơn Kỳ 

Kinh 2.34 12/12 Đại học 
Quản lý 

Nhà nước 

Sắp xếp bố trí hỗ trợ công việc tại 

Phòng VH-XH 
  

2 Đinh Thị Sa - Li -Na 13/05/1996 Nữ 

Phó Bí thư Đoàn Thanh 

niên Công sản Hồ Chí 

Minh xã Sơn Kỳ 

Hre 2.34 12/12 Đại học 
Quản lý 

Nhà nước 

Sắp xếp bố trí hỗ trợ công việc tại 

Văn phòng Đảng ủy xã 
  

3 Đinh Tấn Bảo 06/02/1988 Nam 

 Phó Chủ tịch Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt 

Nam xã Sơn Kỳ 

Hre 2.34 12/12 Đại học 
Quản lý 

Nhà nước 

Sắp xếp bố trí hỗ trợ công việc tại 

Ban Xây dựng Đảng ủy xã 
  

4 Đinh Văn Phiếu 09/02/1993 Nữ 

Phó Chỉ huy trưởng Ban 

Chỉ huy quân sự xã Sơn 

Kỳ 

Hre 2.34 12/12 Đại học 
Quân sự 

cơ sở 

Sắp xếp bố trí hỗ trợ công việc tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính 

công xã Sơn Kỳ 

  

5 Đinh Văn Biên 11/09/1988 Nam 
Tổ chức - Văn phòng 

Đảng ủy xã Sơn Kỳ 
Hre 2.34 12/12 Đại học 

Quân sự 

cơ sở 

Sắp xếp bố trí tại Ban Phòng Kinh 

tế xã Sơn Kỳ 
  

6 Đinh Thị Dòm 12/01/1990 Nữ 

 Xây dựng, đô thị, môi 

trường, thương mại, dịch 

vụ, tiểu thủ công nghiệp 

xã Sơn Kỳ 

Hre 2.34 12/12 Đại học 
Quản lý 

Nhà nước 

Sắp xếp bố trí tại Trung tâm Phục 

vụ hành chính công xã Sơn Kỳ 
  

7 Đinh Văn Né 24/04/1981 Nam 

Đài truyền thanh - Quản 

lý nhà văn hóa xã Sơn 

Kỳ 

Hre 1.86 12/12 
Trung 

cấp 

Phát thanh 

truyền 

hình 

Sắp xếp bố trí hỗ trợ công việc tại 

Trung tâm Cưng ứng dịch vụ công 

xã Sơn Kỳ 

  

8 Đinh Thị Thuỳ Linh 23/12/2002 Nữ 

Phó Bí thư Đoàn Thanh 

niên Công sản Hồ Chí 

Minh xã Sơn Ba  

Hre 2.34 12/12 Đại học 
Quản trị 

Văn phòng 

Sắp xếp bố trí tại Văn phòng 

HĐND và UBND xã 
  

9 Đinh Văn Rách 23/03/1984 Nam 
Tổ chức - Văn phòng 

Đảng ủy xã Sơn Kỳ 
Hre 1.86 12/12 

Trung 

cấp 

Phát thanh 

truyền 

hình 

Sắp xếp bố trí hỗ trợ công việc tại 

Văn phòng Đảng ủy xã 

Ngày 

01/8/2025 

nghỉ thôi 

việc theo 

Nghị định 

154 
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